
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

01 Đặng Lê Thanh Lam x 16/04/1999 Sóc Trăng

02 Trương Kim Lên x 01/01/1998 Sóc Trăng

03 Phan Thanh Luân 01/01/1999 Sóc Trăng

04 Đào Văn Ngoan 11/04/1999 Sóc Trăng

05 Lâm Vũ Nin 29/06/1999 Sóc Trăng

06 Nguyễn Văn Phúc 29/11/1998 Sóc Trăng

07 Nguyễn Ngọc Cẩm Quyền x 16/07/1999 Bạc Liêu

08 Mai Răn 06/12/1999 Sóc Trăng

09 Phạm Văn Thôn 20/11/1996 Sóc Trăng

10 Lê Anh Tuấn 13/04/1999 Sóc Trăng

11 Lê Thị Tuyết Nhung

12 Lê Phương Định

13 Trần Khánh Hào

14 Lê Thị Loan Anh x 12/12/1999 Sóc Trăng

15 Lê Thị Ngọc Cầm x 13/11/1999 Sóc Trăng

16 Đặng Thị Hồng Dân x 20/04/1999 Sóc Trăng

17 Trương Thị Tiền Định x 17/01/1999 Sóc Trăng

18 Lâm Thị Duyên x 18/11/1999 Sóc Trăng

19 Nguyễn Trường Giang 04/06/1999 Sóc Trăng

20 Nguyễn Thanh Huy 23/08/1999 Sóc Trăng

21 Võ Thành Lâm 06/03/1999 Sóc Trăng

22 Danh Cao Văn Lầu 15/03/1998 Sóc Trăng

23 Nguyễn Hữu Nghĩa Sóc Trăng

24 Lê Khải Phàm 13/10/1998 Sóc Trăng

25 Trần Ngọc Sang Sóc Trăng

26 Đặng Nguyễn Anh Thư x 22/04/1999 Sóc Trăng

27 Trương Thị Bích Tuyền x 16/07/1997 Sóc Trăng

28 Nguyễn Hoàng An

29 Trần Thanh Phước 12/8/1999 Sóc Trăng

30 Cao Thị Ngọc Hân x 09/02/1999 Sóc Trăng

31 Đặng Bích Trăm

32 Trương Thị Ngọc Trâm

33 Phan Thị Hồng Lãnh

34 Phan Ngọc Thạch

35 Đỗ Hoàng Mật

Hoàng Văn Thái

DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI NGHỀ L2 (THVP)

Ngã Năm, ngày 11 tháng 02 năm 2017

LỚP MTT01 (T.DỊ - PM04)

Ôn tập sáng 

thứ 7

Hiệu trưởng



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

01 Lê Mỹ Dung Nữ 21/03/1999 Cà Mau

02 Lê Cẩm Thụy Nam 20/04/1999 Sóc Trăng

03 Nguyễn Ngọc Trâm Nữ 24/09/2000 Sóc Trăng

04 Trần Thị Ái Trân Nữ 18/02/2000 Sóc Trăng

05 Nguyễn Thị Cẩm Vình Nữ 10/11/2000 Sóc Trăng

06 Thái Thị Mỹ Xuyên Nữ 01/01/1999 Sóc Trăng

07 Trần Bảo Phúc x 22/5/2000 Sóc Trăng

08 Nguyễn Đăng Khoa 12/7/2000 Sóc Trăng

09 Nguyễn Các Tiên x 22/02/2000 Sóc Trăng

10 Bùi Đăng Khôi 04/4/2000 Sóc Trăng

11 Nguyễn Việt Ân 17/10/2000 Sóc Trăng

12 Nguyễn Khánh Đăng 10/02/2000 Sóc Trăng

13 Lê Minh Hậu 15/12/2000 Sóc Trăng

14 Nguyễn Thành Trung Hậu 15/09/2000 Sóc Trăng

15 Nguyễn Ngọc Huyền x 18/03/2000 Sóc Trăng

16 Võ Thị Xuân Nguyện x 01/01/2000 Sóc Trăng

17 Dương Thị Yến Nhi x 13/10/2000 Sóc Trăng

18 Huỳnh Thị Yến Phương x 29/03/2000 Sóc Trăng

19 Trần Thị Phương Thảo x 01/08/2000 Sóc Trăng

20 Quách Ngọc Trí Thuần 21/06/2000 Sóc Trăng

21 Phan Minh Triết 30/11/2000 Sóc Trăng

22 Phan Quang Minh Trung 06/09/2000 Sóc Trăng

23 Trương Ngọc Cẩm Nữ 05/07/2000 Sóc Trăng

24 Phạm Hồng Chân Nữ 01/01/2000 Sóc Trăng

25 Trần Thu Dung Nữ 03/06/2000 Sóc Trăng

26 Trần Nhựt Duy Nam 24/02/2000 Bạc Liêu

27 Huỳnh Minh Hoài Nam 02/03/2000 Sóc Trăng

28 Nguyễn Thị Mạnh Khương Nữ 21/12/1999 Sóc Trăng

29 Lê Thị Nhu Mỳ Nữ 01/01/2000 Sóc Trăng

30 Trần Tố Nga Nữ 12/10/2000 Sóc Trăng

31 Đoàn Thị Lệ Nguyên Nữ 19/07/2000 Sóc Trăng

32 Lưu Thị Mỹ Sương Nữ 24/04/2000 Sóc Trăng

33 Đặng Hoàng Tân Nam 17/01/2000 Sóc Trăng

34 Trịnh Hữu Thoại Nam 26/10/2000 Sóc Trăng

35 Trần Quốc Thuận Nam 16/09/2000 Bạc Liêu

DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI NGHỀ L2 (THVP)
LỚP MTT02 (T.DỊ - PM04)

Ôn tập sáng 

chủ nhật

Ngã Năm, ngày 11 tháng 02 năm 2017

Hiệu trưởng

Hoàng Văn Thái



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

01 Lê Thúy Anh Nữ 03/03/2000 Sóc Trăng

02 Nguyễn Hoàng Bảo Nam 10/10/2000 Sóc Trăng

03 Trương Thanh Cao Nam 15/05/2000 Sóc Trăng

04 Giang Hoàng Chung Nam 01/01/2000 Sóc Trăng

05 Phạm Ngọc Diệu Nữ 15/06/2000 Sóc Trăng

06 Phạm Thị Thùy Dương Nữ 01/01/2000 Sóc Trăng

07 Nguyễn Hoàng Duy Nam 19/09/2000 Sóc Trăng

08 Nguyễn Thị Mỹ Huyền Nữ 27/08/2000 Bạc Liêu

09 Nguyễn Minh Kha Nam 17/12/2000 Sóc Trăng

10 Nguyễn Ngọc Khoa Nữ 19/11/2000 Sóc Trăng

11 Phạm Minh Luân Nam 08/05/1998 Sóc Trăng

12 Nguyễn Hoàng Gia Luân Nam 02/01/2000 Sóc Trăng

13 Trịnh Thị Nguyệt Nga Nữ 03/12/2000 Sóc Trăng

14 Hồ Thị Tuyết Nhi Nữ 25/04/1999 Sóc Trăng

15 Phan Yến Nhi Nữ 05/05/2000 Bạc Liêu

16 Võ Thị Nhung Nữ 05/09/2000 Sóc Trăng

17 Ngô Minh Phát Nam 15/01/2000 Sóc Trăng

18 Trần Văn Phước Nam 25/12/1998 Sóc Trăng

19 Đàm Thị Tố Quyên Nữ 19/05/2000 Sóc Trăng

20 Nguyễn Ngọc Sơn Sóc Trăng

21 Trần Văn Thịnh Nam 27/01/2000 Sóc Trăng

22 Huỳnh Thanh Truyền Nam 10/02/2000 Sóc Trăng

23 Lê Thị Yến Vi Nữ 19/08/1999 Sóc Trăng

24 Mai Thị Trúc Xuân Nữ 08/09/2000 Sóc Trăng

25 Khưu Tấn An Nam 10/09/2000 Sóc Trăng

26 Trần Tiền Anh Sóc Trăng

27 Nguyễn Thị Trăm Anh Nữ 06/10/2000 Sóc Trăng

28 Nguyễn Văn Đạt Nam 30/08/2000 Sóc Trăng

29 Nguyễn Văn Dây Nam 10/12/2000 Sóc Trăng

30 Lê Hoàng Đông Nam 29/10/2000 Sóc Trăng

31 Lưu Thanh Hải Nam 12/06/2000 Sóc Trăng

32 Trần Trung Hảo Nam 24/01/2000 Sóc Trăng

33 Trần Trung Hậu Nam 01/01/2000 Sóc Trăng

34 Trần Đình Huy Nam 17/08/2000 Sóc Trăng

35 Đàm Thanh Thi Huỳnh Nam 19/09/2000 Sóc Trăng

DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI NGHỀ L2 (THVP)
LỚP MTT03 (T.NHÍ - PM03)

Ôn tập sáng 

thứ Bảy

Ngã Năm, ngày 11 tháng 02 năm 2017

Hiệu trưởng

Hoàng Văn Thái



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

01 Hồ Thị Hồng Mổng Nữ 26/09/2000 Sóc Trăng

02 Trương Thị Diễm My Nữ 28/12/2000 Sóc Trăng

03 Trịnh Thị Thanh Ngân Nữ 20/02/2000 Sóc Trăng

04 Trần Thu Ngân Nữ 20/02/2000 Sóc Trăng

05 Trương Thị Ánh Ngân Nữ 25/11/2000 Sóc Trăng

06 Trịnh Thị Mỹ Nguyên Nữ 16/01/2000 Sóc Trăng

07 Huỳnh Thị Huỳnh Như Nữ 24/06/2000 Bạc Liêu

08 Nguyễn Thanh Nhựt Nam 01/01/1999 Bạc Liêu

09 Trần Thị Lệ Quyên Nữ 12/04/2000 Sóc Trăng

10 Lê Văn Ngọc Thái Nam 18/04/2000 Sóc Trăng

11 Nguyễn Minh Thoại Nam 26/11/2000 Sóc Trăng

12 Danh Thị Ngọc Thúy Nữ 12/09/2000 Sóc Trăng

13 Nguyễn Thanh Toàn Nam 17/10/2000 Sóc Trăng

14 Nguyễn Huyền Trân Nữ 09/07/1999 Sóc Trăng

15 Cao Thị Mai Trinh Nữ 20/05/2000 Sóc Trăng

16 Huỳnh Trần Thị Kim Xuyên Nữ 18/08/2000 Sóc Trăng

17 Lâm Thị Quế Chân

18 Trần Ngọc Bảo Trân

19 Lê Minh Cậy 04/02/2000 Sóc Trăng

20 Nguyễn Hải Đăng 13/02/2000 Sóc Trăng

21 Trần Thị Diệp x 02/06/2000 Sóc Trăng

22 Nguyễn Phước Dô 16/06/2000 Sóc Trăng

23 Nguyễn Thị Đọt Giải x 19/06/1999 Sóc Trăng

24 Trần Thị Cẩm Giang x 01/01/2000 Sóc Trăng

25 Võ Minh Giảng Sóc Trăng

26 Nguyễn Ngọc Hạnh x 03/03/2000 Sóc Trăng

27 Đổ Ngọc Huỳnh x 18/03/2000 Sóc Trăng

28 Lê Dĩ Khang 13/06/2000 Sóc Trăng

29 Nguyễn Thị Hồng Lam x 11/02/2000 Sóc Trăng

30 Phạm Quốc Nam 06/12/2000 Sóc Trăng

31 Nguyễn Hoàng Nam 15/03/2000 Sóc Trăng

32 Hồng Đình Nam Sóc Trăng

33 Nguyễn Hiếu Nghĩa 01/05/2000 Sóc Trăng

34 Lê Hồng Ngọc x 25/11/2000 Sóc Trăng

35 Lưu Quốc Nhân 21/02/2000 Sóc Trăng

DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI NGHỀ L2 (THVP)
LỚP MTT04 (T.NHÍ - PM03)

Ôn tập chiều 

thứ Bảy

Ngã Năm, ngày 11 tháng 02 năm 2017

Hiệu trưởng

Hoàng Văn Thái



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

01 Trần Nhất Trần Nữ 06/08/2000 Sóc Trăng

02 Huỳnh Trang Nữ 21/03/2000 Sóc Trăng

03 Nguyễn Đan Trường Nam 20/07/2000 Sóc Trăng

04 Lê Thị Mỹ Hiên x 04/4/1999 Kiên Giang

05 Võ Khánh Duy 01/01/1999 Sóc Trăng

06 Lê Minh Thông 21/7/1999 Sóc Trăng

07 Hồ Thị Kim Diệu x 19/9/1999 Sóc Trăng

08 Trần Thị Hoài Hận x 17/7/1999 Sóc Trăng

09 Võ Văn Thiện 24/12/1999 Sóc Trăng

10 Bồ Quốc Cường

11 Trương Hải Đăng

12 Mai Thanh Hậu

13 Dương Văn Tánh

14 Huỳnh Yến Linh

15 Nguyễn Thị Ngọc Trân

16 Hồng Văn Đạt 19/03/1999 Sóc Trăng

17 Hồng Thái Điền 09/08/1998 Hậu Giang

18 Nguyễn Văn Đoàn 02/07/1999 Sóc Trăng

19 Nguyễn Huỳnh Đức 16/05/1998 Hậu Giang

20 La Hồng Hải 27/06/1999 Sóc Trăng

21 Trần Văn Hào 15/01/1999 Sóc Trăng

22 Bành Sỹ Hào 09/09/1999 Cần Thơ

23 Đổ Thái Hảo 15/04/1999 Sóc Trăng

24 Liêu Thị Sóc Kha x 06/01/1999 Sóc Trăng

25 Trịnh Lê Vĩ Khang 25/08/1999 Sóc Trăng

26 Phạm Hoàng Khang 15/03/1998 Sóc Trăng

27 Dương Thúy Ngân x 27/07/1999 Sóc Trăng

28 Đàm Phước Tuấn 24/03/1999 Sóc Trăng

29 Trương Thị Ngọc Chinh x 20/12/1998 Sóc Trăng

30 Nguyễn Hải Đăng 19/03/1999 Sóc Trăng

31 Nguyễn Xuân Diệu x 16/10/1999 Sóc Trăng

32 Danh Thanh Đông 01/01/1999 Sóc Trăng

33 Lê Minh Dự 29/06/1998 Sóc Trăng

34 Nguyễn Minh Hào 19/02/1999 Sóc Trăng

35 Đặng Thái Hòa 09/04/1999 Sóc Trăng

36 Nguyễn Văn Khánh 18/05/1998 Sóc Trăng

DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI NGHỀ L2 (THVP)
LỚP MTT05 (T.NHÍ - PM03)

Ôn tập sáng chủ 

nhật

Ngã Năm, ngày 11 tháng 02 năm 2017

Hiệu trưởng

Hoàng Văn Thái



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

01 Lê Thị Tuyết Ân Nữ 19/04/1999 Sóc Trăng

02 Trần Bảo Ân Nam 08/04/2000 Sóc Trăng

03 Trần Thị Kim Cương Nữ 09/12/2000 Sóc Trăng

04 Phạm Trường Đạt Nam 07/09/2000 Sóc Trăng

05 Nguyễn Thị Thúy Duy Nữ 30/08/2000 Sóc Trăng

06 Trần Quang Duy Nam 13/01/2000 Sóc Trăng

07 Đinh Thị Mỹ Duyên Nữ 24/07/2000 Sóc Trăng

08 Nguyễn Thị Huệ Nữ 10/11/2000 Sóc Trăng

09 Lý Văn Kha Nam 01/01/2000 Sóc Trăng

10 Đặng Tuấn Khanh Nam 01/01/2000 Sóc Trăng

11 Trần Quốc Khánh Nam 02/09/2000 Sóc Trăng

12 Quãng Vũ Khánh Nam 07/10/2000 Sóc Trăng

13 Quách Tài Lợi Nam 19/02/2000 Sóc Trăng

14 Lâm Minh Luân Nam 01/01/2000 Sóc Trăng

15 Nguyễn Minh Lực Nam 28/10/2000 Sóc Trăng

16 Vỏ Thị Mụi Nữ 06/10/2000 Sóc Trăng

17 Lê Thị Diễm My Nữ 16/05/2000 Sóc Trăng

18 Lê Thị Hồng My Nữ 14/06/2000 Sóc Trăng

19 Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 25/03/2000 Sóc Trăng

20 Ngô Kim Ngân Nữ 25/09/2000 Sóc Trăng

21 Phạm Khải Nghiêm Nam 15/10/2000 Sóc Trăng

22 Khưu Tuyết Nhi Nữ 10/03/2000 Sóc Trăng

23 Lê Thị Kiều Oanh Nữ 29/08/2000 Sóc Trăng

24 Trầm Chí Phong Nam 19/08/1999 Sóc Trăng

25 Huỳnh Hải Đăng Quang Nam 26/05/1999 Sóc Trăng

26 Lê Văn Sử Nam 10/04/2000 Bạc Liêu

27 Mai Thanh Tân Nam 24/08/2000 Sóc Trăng

28 Huỳnh Văn Thái Nam 08/05/2000 Sóc Trăng

29 Lê Thị Mai Thi Nữ 16/02/2000 Sóc Trăng

30 Trần Trí Thiện Nam 14/02/2000 Sóc Trăng

31 Võ Văn Thư Nam 09/09/2000 Cà Mau

32 Nguyễn Trí Thức Nam 16/04/2000 Sóc Trăng

33 Liêu Thi Diễm Trang Nữ 13/10/2000 Sóc Trăng

34 Lê Thị Kim Xoàn Nữ 16/09/2000 Sóc Trăng

35 Sơn Thị Mỹ Xuân Nữ 26/07/2000 Sóc Trăng

DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI NGHỀ L2 (THVP)
LỚP MTT06 (T.THỊNH - PM01)

Ôn tập chiều 

thứ 2

Ngã Năm, ngày 11 tháng 02 năm 2017

Hiệu trưởng

Hoàng Văn Thái



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

01 Trần Thùy Nhi x 10/10/2000 Sóc Trăng

02 Nguyễn Thị Hồng Nhiên x 12/11/2000 Sóc Trăng

03 Nguyễn Văn Qui 21/07/2000 Sóc Trăng

04 Trịnh Thanh Thế 11/11/2000 Sóc Trăng

05 Trần Thị Kim Thoa x 01/01/1999 Sóc Trăng

06 Trần Kim Thư x 03/06/2000 Sóc Trăng

07 Trần Thanh Thuyền x 24/03/2000 Sóc Trăng

08 Ngô Minh Vẹn 29/02/2000 Sóc Trăng

09 Nguyễn Thị Thảo Vy x 26/12/2000 Sóc Trăng

10 Lưu Kim Yến x 30/04/2000 Sóc Trăng

11 Lê Vĩ Khang

12 Nguyễn Văn Cương Nam 24/05/1997 Sóc Trăng

13 Trần Ngọc Diểm Nữ 12/10/2000 Sóc Trăng

14 Nguyen Thị Mỹ Ngân Nữ 01/01/2000 Sóc Trăng

15 Nguyễn Thị Thùy Dương Nữ 24/07/2000 Hậu Giang

16 Phạm Tường Duy Nữ 01/01/1999 Sóc Trăng

17 Nguyễn Thị Hồng Gấm Nữ 01/01/2000 Sóc Trăng

18 Lê Vũ Hải Nam 01/01/2000 Sóc Trăng

19 Nguyễn Chí Hậu Nam 29/01/2000 Sóc Trăng

20 Vỏ Thị Hiểu Nữ 10/09/2000 Sóc Trăng

21 Nguyễn Quốc Huy Nam 29/10/2000 Sóc Trăng

22 Dương Thị Huyền Nữ 20/03/2000 Sóc Trăng

23 Lê Hoàng Huynh Sóc Trăng

24 Bùi Thị Liên Nữ 29/04/2000 Sóc Trăng

25 Trần Thị Diễm My Nữ 04/05/2000 Sóc Trăng

26 Nguyễn Hồ Kim Ngân Sóc Trăng

27 Trần Phạm Phương Nguyên Nữ 27/08/2000 Sóc Trăng

28 Lê Thị Minh Nguyệt Nữ 01/09/2000 Sóc Trăng

29 Nguyễn Thị Chúc Ni Nữ 13/02/2000 Sóc Trăng

30 Nguyễn Chí Tâm Nam 26/03/1999 Bạc Liêu

31 Nguyễn Hồng Thắm Nữ 10/03/2000 Sóc Trăng

32 Đỗ Thành Thân Nam 14/05/2000 Sóc Trăng

33 Ca Quốc Tới Nam 20/04/1999 Sóc Trăng

34 Nguyễn Thị Như Thuyền Nữ 07/08/2000 Sóc Trăng

35 Phạm Thị Thuyền Nữ 06/08/2000 Sóc Trăng

36 Nguyễn Quốc Trinh Nam 19/06/1999 Sóc Trăng

DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI NGHỀ L2 (THVP)
LỚP MTT07 (T.THỊNH - PM01)

Ôn tập sáng chủ 

nhật

Ngã Năm, ngày 11 tháng 02 năm 2017

Hiệu trưởng

Hoàng Văn Thái



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

01 Nguyễn Hoàng Kha Nam 14/02/2000 Sóc Trăng

02 Võ Hoàng Khang Nam 30/12/2000 Sóc Trăng

03 Trần Thanh Long Nam 10/04/2000 Sóc Trăng

04 Đặng Như Muội Nữ 06/05/2000 Sóc Trăng

05 Ngô Thị Thùy Ngân Nữ 10/08/2000 Sóc Trăng

06 Lý Thị Thảo Nguyên Nữ 02/01/2000 Sóc Trăng

07 Nguyễn Trọng Nguyễn Nam 21/09/2000 Sóc Trăng

08 Phạm Thanh Nhã Nam 09/09/2000 Sóc Trăng

09 Trương Cao Hồng Phát Nam 30/12/2000 Sóc Trăng

10 Lê Thanh Phong Nam 20/08/2000 Sóc Trăng

11 Phạm Thanh Phong Nam 28/06/2000 Sóc Trăng

12 TrươngMinh Phụng Nam 01/01/2000 Sóc Trăng

13 Đặng Thanh Qui Nam 16/08/2000 Sóc Trăng

14 Nguyễn Văn Quynh Nam 02/04/1998 Sóc Trăng

15 Trịnh Trường Thịnh Sóc Trăng

16 Đàm Quốc Thịnh Nam 11/03/1999 Sóc Trăng

17 Nguyễn Văn Thoại Nam 04/04/2000 Sóc Trăng

18 Đinh Thị Ngọc Thư Nữ 25/12/2000 Sóc Trăng

19 Danh Thị Mộng Thường Nữ 29/06/2000 Sóc Trăng

20 Lý Hà Mỹ Trang Nữ 19/06/2000 Sóc Trăng

21 Nguyễn Huỳnh Khánh Vân Nam 25/01/2000 Sóc Trăng

22 Trương Tường Vy Nữ 04/11/2000 Sóc Trăng

23 Nguyễn Thị Xinh Nữ 29/12/1999 Sóc Trăng

24 Nguyễn Thị Diễm Ái x 23/11/2000 Sóc Trăng

25 Trần Hoàng Đạt 09/10/2000 Sóc Trăng

26 Nguyễn Thị Ngọc Diễm x 20/11/2000 Sóc Trăng

27 Nguyễn Nhật Hào 12/08/2000 Sóc Trăng

28 Chung Hậu 23/02/2000 Sóc Trăng

29 Châu Minh Kha 03/08/2000 Sóc Trăng

30 Đàm Thị Mộng Kha x 21/08/2000 Sóc Trăng

31 Đoàn Trường An Khang 19/05/2000 Sóc Trăng

32 Nguyễn Lê Vĩ Khang 02/06/2000 Sóc Trăng

33 Lê Văn Lợi 20/03/2000 Sóc Trăng

34 Phan Ngọc Mỹ x 22/01/2000 Sóc Trăng

35 Huỳnh Thảo Ngân x 13/10/2000 Sóc Trăng

DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI NGHỀ L2 (THVP)
LỚP MTT08 (T.TÙNG - PM02)

Ôn tập chiều 

thứ 2

Ngã Năm, ngày 11 tháng 02 năm 2017

Hiệu trưởng

Hoàng Văn Thái



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

01 Nguyễn Thị Yến Nhi x 14/08/2000 Sóc Trăng

02 Nguyễn Thị Yến Nhi x 13/07/2000 Sóc Trăng

03 Võ Thị Yến Nhi x 03/05/2000 Sóc Trăng

04 Nguyễn Khưu Vương Phụng 05/08/2000 Sóc Trăng

05 Lương Chúc Phương x 01/01/2000 Sóc Trăng

06 Bùi Thúy Quỳnh x 12/06/2000 Sóc Trăng

07 Đặng Chí Tài 21/06/2000 Sóc Trăng

08 Lý Duy Tân 03/11/2000 Sóc Trăng

09 Dương Văn Thạnh 01/01/2000 Sóc Trăng

10 Huỳnh Thanh Thảo x 25/09/2000 Sóc Trăng

11 Nguyễn Thị Cẩm Thi x 03/02/2000 Bạc Liêu

12 Đổ Phạm Như Thuần 02/02/1999 Sóc Trăng

13 Nguyễn Thị Bão Trăm x 27/02/2000 Sóc Trăng

14 Nguyễn Thị Hồng Trang x 20/06/2000 Sóc Trăng

15 Trần Huyền Trang x 23/07/2000 Sóc Trăng

16 Tiền Trọng Trình 14/07/1998 Sóc Trăng

17 Trần Nhựt Trường 03/07/2000 Sóc Trăng

18 Dương Lam Trường 02/08/2000 Sóc Trăng

19 Nguyễn Thị Gia Uyên x 19/08/2000 Sóc Trăng

20 Lê Tiểu Yến x 07/07/2000 Sóc Trăng

21 Lê Nhựt Anh Nam 16/05/2000 Sóc Trăng

22 Nguyễn Thị Hiểu Băng Nữ 20/07/2000 Sóc Trăng

23 Hồ Bích Châm Nữ 13/11/2000 Sóc Trăng

24 Nguyễn Hãi Đăng Nam 25/10/2000 Sóc Trăng

25 Trương Minh Đặng Nam 16/11/2000 Sóc Trăng

26 Nguyễn Văn Đồ Nam 01/01/1999 Sóc Trăng

27 Mai Châu Đoan Nữ 28/04/2000 Sóc Trăng

28 Trương Gia Hòa Nam 18/10/2000 Sóc Trăng

29 Phan Quốc Kiệu Nam 01/01/1999 Sóc Trăng

30 Huỳnh Hoa Kim Nữ 02/02/2000 Sóc Trăng

31 Lê Hoài Lương Nam 16/09/2000 Sóc Trăng

32 Phạm Huỳnh Mai Nữ 25/07/2000 Sóc Trăng

33 Phan Thị Hồng Muội Nữ 08/02/2000 Sóc Trăng

34 Thái Thị Trà My Nữ 20/05/2000 Sóc Trăng

35 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 30/08/2000 Sóc Trăng

DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI NGHỀ L2 (THVP)
LỚP MTT09 (T.TÙNG - PM02)

Ôn tập sáng 

thứ 7

Ngã Năm, ngày 11 tháng 02 năm 2017

Hiệu trưởng

Hoàng Văn Thái



STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú

01 Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 12/02/2000 Sóc Trăng

02 Châu Tấn Nguyên Nam 10/06/2000 Sóc Trăng

03 Nguyễn Thanh Nhã Nam 28/08/2000 Sóc Trăng

04 Nguyễn Hoàng Nhạc Nam 01/01/2000 Sóc Trăng

05 Nguyễn Thị Ngọc Nhi Nữ 17/07/1999 Sóc Trăng

06 Nguyễn Huỳnh Ni Nữ 17/02/2000 Sóc Trăng

07 Nguyễn Thành Phú Nam 30/09/2000 Sóc Trăng

08 Trần Minh Phước Nam 22/07/2000 Sóc Trăng

09 Huỳnh Văn Sĩ Nam 12/04/2000 Sóc Trăng

10 Vỏ Phước Thiện Nam 17/09/2000 Sóc Trăng

11 Nguyễn Huỳnh Huệ Thương Nữ 25/02/2000 Sóc Trăng

12 Phạm Chí Thượng Nam 09/10/2000 Sóc Trăng

13 Nguyễn Huỳnh Tỏ Nam 03/05/2000 Sóc Trăng

14 Lê Thị Quế Trân Nữ 30/04/2000 Sóc Trăng

15 Nguyễn Diễm Trinh Nữ 30/03/2000 Sóc Trăng

16 Nguyễn Hữu Trọng Nam 01/01/1999 Sóc Trăng

17 Lưu Hữu Tuấn Nam 10/05/2000 Sóc Trăng

18 Nguyễn Phạm Nhựt Tùng Nam 01/01/2000 Sóc Trăng

19 Đoàn Thanh vàng Nam 07/12/1999 Sóc Trăng

20 Đặng Văn Vủ Nam 12/02/1998 Sóc Trăng

21 Lê Thị Phương Vy Nữ 04/04/1999 Sóc Trăng

22 Lê Nguyễn Tường Vy Nữ 01/11/2000 Sóc Trăng

23 Lê Thị Như Ý Nữ 20/08/2000 Sóc Trăng

24 Lê Như Ý Nữ 02/02/2000 Sóc Trăng

25 Nguyễn Thị Diệu Ái Nam 04/11/2000 Sóc Trăng

26 Lý Thị Kiều Anh Nữ 18/11/2000 Sóc Trăng

27 Danh Dạ Nam 30/10/2000 Sóc Trăng

28 Danh Tấn Đạt Nam 01/01/2000 Sóc Trăng

29 Lê Vũ Đầy Nam 01/01/2000 Sóc Trăng

30 Nguyễn Võ Duy Nam 22/12/2000 Sóc Trăng

31 Nguyễn Trần Bảo Duy Nam 10/12/2000 Sóc Trăng

32 Quách Hoàng Khang Nam 10/07/2000 Sóc Trăng

33 Phạm Ngọc Liêu Nữ 16/05/2000 Sóc Trăng

34 Lê Vũ Luân Nam 01/01/1999 Sóc Trăng

35 Lại Đức Minh Nam 01/01/2000 Sóc Trăng

Ôn tập chiều 

thứ 7

Ngã Năm, ngày 11 tháng 02 năm 2017

Hiệu trưởng

Hoàng Văn Thái

DANH SÁCH HỌC SINH ÔN THI NGHỀ L2 (THVP)
LỚP MTT10 (T.TÙNG - PM02)


